
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2708  /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
                 Bình Thuận, ngày 13  tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 
Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 
đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phú Quý tại Tờ trình số 97/TTr-
UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, 
cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 23 người (theo danh sách đính kèm); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 34.500.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi bốn triệu năm 
trăm nghìn đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Minh 
 



Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

1 Cao Thị Cơ  1975  260686830 Phú An
Bán Quần 

áo

Chợ Ngũ 

Phụng 1.500.000

2 Cao Thị Cảnh 1990 60190013609 Thương Châu
Bán Quần 

áo

Chợ Ngũ 

Phụng 1.500.000

3 Nguyễn Thị Tiêu Quyên 2003 261631225 Thương Châu
Tóc Dũng 

Barber
Thương Châu

1.500.000

4 Nguyễn Thị Thùy Lưu 2002 6030210391 Quý Thạnh 
Tóc Dũng 

Barber
Thương Châu

1.500.000

5 Nguyễn Thị Dung 1992 60192009242 Thương Châu
Salon Tiền 

Tey
Quý Thạnh

1.500.000

 6 Huỳnh Thị Diệu Bé 1992 060192003085   Quý Thạnh
Làm tóc 

Thảo 
Mỹ Khê 

1.500.000

7 Đặng Thị Bích Tiền 1997 60197000937 Quý Thạnh
karaoke 

Nike
Hội An

1.500.000

8 Lại Thị Ngọc Thúy 1999 60199006646 Phú An
Làm tóc 

Minh Thu
Mỹ Khê

1.500.000

9 Nguyễn Thị Bích Chi 2000 `601730001755 Quý Thạnh
Tóc nữ 

Thúy Vy
Mỹ Khê

1.500.000

10 Trần Thị Kim Phượng 2002 60302001289 Thương Châu
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

11 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2005 60305008516 Thương Châu
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

12 Nguyễn Thị Kim Hương 2005 60305012005 Quý Thạnh
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

13 Huỳnh Thị Thanh Thảo 2001 60301001590 Phú An
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

14 Trần Thị Lệ Linh 2003 60303012147 Thương Châu
Ht Hồng 

Thanh
Triều Dương

1.500.000

15 Đặng Thị Lệ Nhi 1998 60198010421 Thương Châu
Làm tóc 

Oanh Nhi
Mỹ Khê

1.500.000

Nơi làm việc
Ghi 

chú

Nợi ở hiện tại

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI XÃ NGŨ PHỤNG, HUYỆN PHÚ QUÝ 

(Kèm theo Quyết định số: 2708  /QĐ-UBND, ngày  13 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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16 Đoàn Thị Hớn 1998 60198000968 Quý Thạnh
Làm tóc 

Oanh Nhi
Mỹ Khê

1.500.000

17 Nguyễn Hồng Minh Thi 2000 261417652 Bắc Bình
Quý 

Thạnh
Tóc Lê Giác Mỹ Khê

1.500.000

18 Phạm Lệ Giang 2003 60303004932 Thương Châu Tóc Lê Giác Mỹ Khê
1.500.000

19 Trần Thị Hồng Viên 1995 60195012992 Thương Châu Tóc Lê Giác Mỹ Khê
1.500.000

20 Huỳnh Thị Hà Tiên 2001 60301000829 Phú An
Tóc Tùng 

Nguyễn
Mỹ Khê

1.500.000

21 Trần Thị Tuyết Trinh 2001 60301010796 Thương Châu
Spa Đảo 

Ngọc
Triều Dương

1.500.000

22 Nguyễn Thị Hải Yến 2002 60302008551  Quý Thạnh
Salon Thảo 

BLUE
Mỹ Khê

1.500.000

23 Đỗ Thị Thu Hà 2002 060302006491   Thương Châu
Làm tóc 

Hằng Sang
Mỹ Khê 

1.500.000

34.500.000

Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng.

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 23 hộ ; Số tiền: 34.500.000 đồng.

Tổng cộng
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